
 

 

                

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 154/2023/DS-PT 

Ngày: 10-4-2023 

V/v Tranh chấp dân sự về hợp 

đồng vay tài sản. 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA              Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

 ng Nguy n Ng c V ng. 

 ng Nguy n Tấn Tặng; 

Bà Nguy n Huỳnh Thị Hương 

Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Bả   uốc - Thư    T a án nhân dân 

t nh  ồng Tháp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà V  Thị Thu 

H ng -  i   sát vi n tha  gia phi n t a. 

Tr ng ngày 10/4/2023  t i tr  s  T a án nhân dân t nh  ồng Tháp   t    

phúc thẩ  công  hai v  án th  l  số 13/2023/TLPT-DS ngày 09 tháng 02 nă  

2023 về “Tranh chấp dân sự về hợp đồng vay tài sản”.  

D  bản án dân sự sơ thẩ  số 79/2022/DS-ST ngày 29 tháng 9 nă  2022 

của T a án nhân dân thành phố Sa   c bị  háng cá . 

The  quyết định đưa v  án ra   t    phúc thẩ  số 469/2022/  -PT 

ngày 27 tháng 12 nă  2022 giữa các đương sự:  

1. Nguy n đơn:  ng Trần T  sinh nă  1957. (Có mặt) 

Nơi đăng    thư ng trú: Số B  đư ng L  Tổ C   hó  M  phư ng M  

thành phố C  t nh  ồng Tháp.  

Nơi   hi n t i: Số B   hó  D  thị trấn L  huy n L  t nh  ồng Tháp. 

2. Bị đơn: Bà Nguy n Thị Ú  sinh nă  1960.  
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 ịa ch : Số D   hó  T  phư ng T  thành phố S  t nh  ồng Tháp. 

  i di n the  ủy quyền: Chị Nguy n Thị N  sinh nă  1999  địa ch : Ấp 

L   ã T  huy n T  t nh  ồng Tháp (văn bản ủy quyền ngày 18/02/2023).(Có 

mặt) 

Ngư i bả  v  quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguy n Thị Ú: Luật sư 

L  Văn L - Văn ph ng Luật sư Ph   Minh T1- Chi nhánh T2  thuộc   àn 

Luật sư t nh  ;  ịa ch : Số A  đư ng L   hó  C  thị Trấn M  huy n T  t nh 

 ồng Tháp (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

4. Ngư i  háng cá : Bà Nguy n Thị Ú là bị đơn. 

 ỘI  U G VỤ   :  

- Ông Trần T tr nh    : Ngày 23/01/2019  ông Trần T có ch  bà 

Nguy n Thị Ú vay số tiền 300.000.000 đồng đ  bà Ú đá  h n Ngân hàng   hi 

ch  vay có lập bi n nhận vay tiền ngày 23/01/2019  bà Ú có    t n và  bi n 

nhận. Lãi suất th a thuận là 03 /tháng  nhưng d  bà Ú h a h n sau 01 tuần th  

s  trả tiền vốn và lãi n n  hông ghi phần lãi suất th a thuận và  bi n nhận. 

 hi đến h n trả tiền th  bà Ú v n  hông trả tiền vốn và lãi  ông Trần T 

nhiều lần t   gặp bà Ú đ  hối thúc nhưng bà Ú v n  hông trả lãi và vốn ch  

ông Trần Th ch . 

Nay, ông Trần T y u cầu bà Nguy n Thị Ú trả số tiền vốn vay 

300.000.000 đồng  tiền lãi v i   c lãi suất 0 83 /tháng tính t  ngày 

23/01/2019 đến ngày 23/9/2022 là: 300.000.000 đồng   0 83    44 tháng   

109.560.000 đồng  tổng cộng 409.560.000 đồng.  

-   á tr nh tham gia t  t ng t i tòa án     đơn       Ng  ễn Ú vắng mặt 

không  ý do v  cũng không có văn  ản tr nh     ý kiến: Mặc d  đã được T a 

án tống đ t hợp l  Thông bá  về vi c th  l  v  án và các văn bản tố t ng  hác 

the  quy định của pháp luật nhưng bà Ú  hông có văn bản tr nh bày    iến đối 

v i y u cầu  h i  i n của nguy n đơn. 

T i Bản án sơ thẩ  số 79/DS-ST ngày 29/9/2022 của T a án nhân dân 

thành phố Sa   c đã quyết định:  

Chấp nhận t àn bộ y u cầu  h i  i n của ông Trần Th ch  
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Buộc bà Nguy n Thị Ú trả ch  ông Trần T số tiền vốn vay 300.000.000 

đồng  tiền lãi 109.560.000 đồng  tổng cộng là 409.560.000 đồng. (Bốn tră  l  

chín tri u  nă  tră  sáu  ươi ngh n đồng) 

   t  ngày có đơn y u cầu thi hành án của ông T;  à bà Ú chưa thi 

hành   ng các  h ản tiền phải trả cho ông T  th  hàng tháng bà Ú c n phải 

chịu  h ản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án the    c lãi suất quy định 

t i  h ản 2  iều 468 Bộ luật Dân sự ch  đến  hi thi hành án   ng. 

Ng ài ra  bản án c n tuy n về án phí  chi phí giá  định  quyền và th i 

h n  háng cá   quyền  nghĩa v  và th i hi u thi hành án của các đương sự the  

quy định của pháp luật.  

 - Sau  hi   t    sơ thẩ   bà Nguy n Thị Ú  háng cá   hông đồng   

the  quyết định của bản án sơ thẩ   y u cầu  e    t l i bản án sơ thẩ  the  

thủ t c phúc thẩ   

 - T i phi n t a phúc thẩ : 

+ Ông Trần T tr nh bày:  ng Th ch giữ nguy n vi c  h i  i n  hông 

th a thuận được v i bà Ú về giải quyết v  án.  

+ Chị Nguy n Thị N tr nh bày: Bà Ú  hông nhận được văn bản tố t ng 

của T a án g i ch  bà Ú biết đ  tha  gia tố t ng. V  bà Ú đi là  ăn  hông 

thư ng  uy n   nhà.  

-   i di n Vi n  i   sát nhân dân t nh  ồng Tháp phát bi u    iến về 

giải quyết v  án: 

+ Về tố t ng: T   hi th  l  v  án đến   t    t i phi n t a Thẩ  phán  

Hội đồng   t     Thư    và các đương sự  đều thực hi n đúng quy định của 

pháp luật.  

+ Về nội dung:  ng T cho bà Ú vay 300.000.000 đồng th  hi n bi n 

nhận 23/01/2019 và t i  ết luận giá  định số 893/ L-KTHS ngày 29/9/2022 

của Phòng K Công an t nh     ác định chữ     chữ viết h  t n Nguy n Thị Ú 

tr n tài li u cần giá  định s  v i chữ     chữ viết đ ng t n Nguy n Thị Ú trên 

các tài li u   u là d  c ng  ột ngư i viết     ra. V  vậy ông T  h i  i n y u 

cầu bà Ú trả tiền vay là có cơ s .T i phi n t a phúc thẩ   chị N cung cấp giấy 

chuy n tiền và ông T th a nhận đã nhận lần th  nhất và  ngày 24/4/2019 là 

9.000.000 đồng  lần th  hai 25/11/2019 18.000.000 đồng.  ng T đồng    hấu 
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tr  và  tiền lãi the  quy định là ph  hợp.  ề nghị chấp nhận  ột phần y u cầu 

 háng cá  của bà Ú  s a  ột phần bản án sơ thẩ  về tiền lãi. 

Sau  hi nghi n c u các tài li u có tr ng hồ sơ v  án đã được thẩ  tra t i 

phi n t a và căn c  và   ết quả tranh t ng t i phi n t a. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] Ông Trần Th ch  h i   bà Nguy n Thị Ú về vi c tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản  T a án nhân dân thành phố Sa   c th  l  giải quyết là đúng 

thẩ  quyền. Thủ t c  háng cá  của bà Ú tr ng th i h n n n chấp nhận. Bà Ú 

ủy quyền ch  chị Nguy n Thị N tha  gia tố t ng t i T a án cấp phúc thẩ  

đúng quy định n n chấp nhận.  

T a án cấp sơ thẩ  thực hi n vi c tống đ t văn bản tố t ng hợp l  ch  

bà Ú nhưng bà Ú  hông đến T a án the  giấy tri u tập  n n đã   t    sơ thẩ  

vắng  ặt bà Ú là ph  hợp quy định của pháp luật. 

[2] Theo ông T trình bày là có cho bà Ú vay tiền và bà Ú là  bi n nhận 

ngày 23/01/2019  nhận tiền của ông T 300.000.000 đồng. Vi c vay tiền có th a 

thuận lãi suất  th i h n vay    c đích vay nhưng  hông ghi và  bi n nhận. 

Ông T y u cầu bà Ú trả nợ vay nhưng d  bà Ú  hông trả n n ông T  h i  i n 

y u cầu bà Ú phải trả số tiền 300.000.000 đồng và tính lãi v i   c lãi suất 

0 83 /tháng  tính t  ngày 23/9/2019 đến ngày 23/9/2022. The   ết luận giá  

định số 893/ L- THS ngày 29/9/2022 của Phòng K Công an t nh     ác định 

chữ     chữ viết h  t n Nguy n Thị Ú tr n tài li u cần giá  định s  v i chữ 

    chữ viết đ ng t n Nguy n Thị Ú tr n các tài li u   u là d  c ng  ột ngư i 

viết     ra. V  vậy bi n nhận ngày 23/01/2019 là căn c  ch ng  inh bà Ú đã 

nhận tiền vay của ông T 300.000.000 đồng.  

[3] T i phi n t a chị N ch  r ng tr ng quá tr nh thực hi n hợp đồng th  

bà Ú có chuy n  h ản ch  ông T hai lần gồ : Lần th  nhất và  ngày 

24/4/2019  số tiền 9.000.000 đồng; lần th  hai và  ngày 25/11/2019 số tiền 

18.000.000 đồng và ông T th a nhận có nhận tiền như chị N trình bày. Nay 

ông T và chị N thống nhất tr  số tiền này và  tiền lãi the  quy định. C  th  

như sau: 
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Tính lãi t  ngày 23/01/2019 đến ngày 24/4/2019: 300.000.000 đồng   

0 83    3 tháng   7.470.000 đồng  sau  hi  hấu tr  th  vốn gốc c n l i 

298.470.000 đồng.  

Tính lãi t  ngày 25/4/2019 đến ngày 25/11/2019  : 298.470.000 đồng x 

0 83    07 tháng   17.341.107 đồng  sau  hi  hấu tr  th  vốn gốc c n l i 

297.811.107 đồng. 

Tính lãi t  ngày 26/4/2019 đến ngày 29/9/2022 đối v i số tiền 

297.811.107 đồng  lãi suất 0 83 /tháng  thành tiền 84.289.471 đồng. 

Vậy tổng cộng vốn lãi phải trả là 297.811.107 đồng + 84.289.471 đồng 

  382.100.578 đồng  n n  háng cá  của bà Ú là có  ột phần cơ s . 

[4]   i di n Vi n  i   sát nhân dân t nh  ồng Tháp phát bi u:  ề nghi 

chấp nhận  ột phần y u cầu  háng cá  của bà Ú  s a  ột phần bản án sơ thẩ  

là có cơ s  n n chấp nhận. 

D  đó chấp nhận  ột phần  háng cá  của bà Ú  s a  ột phần bản án sơ 

thẩ . Các phần  hác  hông  háng cá    háng nghị có hi u lực pháp luật.  

[5] Án phí:  

Bà Ú phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩ  số tiền 19.105.028 đồng. 

 hông phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩ . 

Ông T phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩ  số tiền 1.372.971 đồng  

nhưng được  i n d  là ngư i ca  tuổi và có đơn  in  i n giả  tiền án phí. 

V  các l  tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn c   iều 26   iều 35  39  92  147  148  227  228   h ản 2  iều 308 

của Bộ luật Tố t ng dân sự nă  2015;  iều 463  466  468 của Bộ luật dân sự 

nă  2015;  iều 26   iều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTV H14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thư ng v   uốc hội. 

1. Chấp nhận  ột phần y u cầu  háng cá  của bà Nguy n Thị Út .1  

S a  ột phần bản án sơ thẩ . 

2. Chấp nhận  ột phần y u cầu của ông Trần T về vi c y u cầu bà 

Nguy n Thị Ú trả nợ vay.  
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Buộc bà Nguy n Thị Ú phải trả ch  ông Trần T số tiền 382.100.578 

đồng.  

   t  ngày có đơn y u cầu thi hành án của ông T mà bà Ú chưa thi hành 

xong, thì hàng tháng bà Ú c n phải chịu tiền lãi của số tiền c n phải thi hành 

án the    c lãi suất quy định t i  iều 357  468 Bộ luật dân sự nă  2015 ch  

đến  hi thi hành   ng.  

3. Về án phí: 

 Bà Nguy n Thị Ú phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩ  số tiền 

19.105.028 đồng.  hông phải chịu tiền án án phí dân sự phúc thẩ . Tiền án 

phí dân sự sơ thẩ  được  hấu tr  và  tiền t    ng án phí 300.000 đồng the  

bi n lai thu số 0001179 ngày 05/12/2022 của Chi c c Thi hành án dân sự thành 

phố Sa   c  t nh  ồng Tháp. Vậy c n phải nộp tiếp số tiền là 18.805.028 

đồng.  

Ông T được  i n tiền án phí dân sự sơ thẩ .  

4. Về chi phí giá  định: Bà Nguy n Thị Ú phải chịu chi phí giá  định 

13.680.000 đồng. D  ông T đã t    ng và chi   ng n n bà Ú phải trả l i ch  

ông T 13.680.000 đồng. 

Trư ng hợp bản án được thi hành the  quy định t i  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự th  ngư i được thi hành án  ngư i phải thi hành án có quyền 

th a thuận thi hành án  y u cầu thi hành án  tự nguy n thi hành án h ặc bị 

cưỡng chế thi hành án the  quy định t i các  iều 6  7  7a  7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; th i hi u thi hành án được thực hi n the  quy định t i  iều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩ  có hi u lực pháp luật    t  ngày tuy n án./. 

Nơi nhận: 

- V SND t nh  ồng Tháp; 

- Ph ng  TNV và THA TAND t nh  T; 

- TAND thành phố Sa   c; 

- Chi c c THADS thành phố Sa   c; 

-  ương sự; 

- Lưu: VT  HSVA  TDS. 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


